
 
MẪU BIỂU SỐ: 2.11​
Ban hành kèm theo Nghị định số:​
Ngày cung cấp số liệu:​
- Kỳ 6 tháng đầu năm: 30/7 hàng năm​
- Kỳ 6 tháng cuối năm: 30/1 năm tiếp 
theo 

Đơn vị lập biểu: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Đơn vị nhận biểu: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VIỆN TRỢ CỦA VIỆT NAM PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ 
DỤNG 

Quý……. Năm…… 

Đơn vị tính: USD 

CHỈ TIÊU Giá trị tiếp nhận 
trong kỳ báo cáo 

Giá trị tiếp nhận được 
cộng dồn từ đầu năm 
đến cuối kỳ báo cáo 

I. Viện trợ cho mục đích tiêu dùng   

1. Viện trợ bằng tài sản   

2. Viện trợ bằng tiền   

II. Viện trợ cho mục đích hỗ trợ đầu tư 
xây dựng hạ tầng 

  

1. Viện trợ bằng tài sản   

2. Viện trợ bằng tiền   

TỔNG   

 

​
Người lập biểu​

(Ký, ghi rõ họ tên) 

……………, ngày tháng năm​
Người kiểm duyệt​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 


